
 

 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 
 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  
CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC 

 
TUẦN 1 THÁNG 11 NĂM 2024 

 

 

 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP 13-18 THÁNG 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Nhận biết tập nói - Con Mèo 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ con mèo 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Phát triển ngôn ngữ - Dạy hát “Con gà trống” 

Hoạt động 2: Bé lăn gì đó?         

Thứ tư 
Hoạt động 1: Hoạt động với đồ vật - Bỏ vào lấy ra 

Hoạt động 2: Làm quen kích thước to nhỏ 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Vận động tinh - Xếp chồng 3-4 khối gỗ   

Hoạt động 2: Ôn kích thước to nhỏ 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Phát triển thể chất-Bò chui qua cổng 

Hoạt động 2: Ôn bài hát con gà trống 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP 18-24 THÁNG 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Kể chuyện - bé cho gà ăn 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng bỏ vào lấy ra 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Nhận biết con cá 

Hoạt động 2: Ôn thơ “gà gáy” 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Nghe hát - Đi học về 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng bỏ vào lấy ra     

Thứ năm 
Hoạt động 1: Thơ -Qủa thị 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng xâu vòng 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bò chui qua cổng 

Hoạt động 2: Ôn nhận biết con gà- con vịt 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CƠM THƯỜNG A 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Kể chuyện “bé cho gà ăn” 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng bỏ vào lấy ra 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Nhận biết con cá 

Hoạt động 2: Ôn thơ “gà gáy” 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Nghe hát - Đi học về 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng bỏ vào lấy ra     

Thứ năm 
Hoạt động 1: Thơ “Qủa thị” 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng xâu vòng 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bò chui qua cổng 

Hoạt động 2: Ôn nhận biết con gà- con vịt 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CƠM THƯỜNG B 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bò chui qua cồng 

Hoạt động 2: NBTN: Đồ dùng ăn uống. 

Thứ ba 
Hoạt động 1: VĐTN: Là con mèo  

Hoạt động 2: Ôn:Bò chui qua cổng 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Nhận biết màu vàng. 

Hoạt động 2:Khoanh tròn đồ vật có màu vàng 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Thơ: Gọi nghé 

Hoạt động 2: TH: Vẽ thức ăn cho gà. 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Chơi với giấy 

Hoạt động 2: Ôn thơ: Gọi nghé  



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Mẹ yêu của bé 

Hoạt động 2: TCHT: Tai ai tinh 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Dạy hát “Mẹ yêu không nào” 

Hoạt động 2: Trò chuyện về công việc của mẹ 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Thơ “Mẹ ốm” 

Hoạt động 2: Bò chui qua cổng 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Nặn trang sức tặng mẹ  

Hoạt động 2: Trò chuyện về địa chỉ gia đình của bé 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Nhận biết 1 - nhiều 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ: Mẹ ốm 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Kể chuyện ếch xanh bị ốm 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng lăn tròn 

Thứ ba 
Hoạt động 1: So sánh to - nhỏ giữa hai đối tượng 

Hoạt động 2: Hát trường chúng cháu là trường mầm non 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

Hoạt động 2: Tô màu gia đình 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Dạy hát cô và mẹ 

Hoạt động 2: Rèn lau mặt  

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Đi trong đường hẹp (3m x 0,2m) 

Hoạt động 2: Ôn xếp 1-1 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Rửa mặt như mèo . 

Hoạt động 2: Bài tập toán trang 12 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Chú vịt xám  

Hoạt động 2: Bài tập KPXH trang 5 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Nặn bánh tròn 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ Miệng xinh  

Thứ năm 
Hoạt động 1: Phía trên – phía dưới 

Hoạt động 2: Đồ dùng trong gia đình 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Trườn theo hướng thẳng 

Hoạt động 2: Ôn bài hát tay thơm tay ngoan  



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bé gấp quần áo 

Hoạt động 2: Rèn kĩ năng xoay tròn 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Kể chuyện: Chú vịt xám 

Hoạt động 2: Ôn hình tròn, hình chữ nhật 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Nặn quả cam 

Hoạt động 2: Bé nhận biết một-nhiều 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Dạy hát: Lời chào buổi sáng 

Hoạt động 2: Trẻ biết giúp đỡ người khác 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Trườn theo đường dích dắc 

Hoạt động 2: Rèn kĩ năng cầm sách đúng cách 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Rửa mặt như mèo. 

Hoạt động 2: rèn gấp quần áo 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Chú vịt xám  

Hoạt động 2: rèn chải răng 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Nặn bánh tròn 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ Miệng xinh  

Thứ năm 
Hoạt động 1: Phía trên – phía dưới 

Hoạt động 2: Đồ dùng trong gia đình 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Trườn theo hướng thẳng 

Hoạt động 2: Ôn bài hát tay thơm tay ngoan  



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bé biết nói lời cảm ơn, xin lỗi 

Hoạt động 2: Cho trẻ ghi nhớ địa chỉ gia đình 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Tranh hoa đất sét 

Hoạt động 2: Nhận biết chữ số 3, đếm số lượng 3 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Kể chuyện “Cáo, Thỏ, Gà Trống” 

Hoạt động 2: Tô màu hành vi đúng, không đúng 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Gia đình bé 

Hoạt động 2: Ôn chuyện “Cáo, Thỏ, Gà Trống” 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bò dích dắc qua 5 điểm 

Hoạt động 2: Tô màu đồ dùng trong gia đình 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Gia Đình Bé  

Hoạt động 2: Tô màu chữ Ă 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Cả nhà thương nhau.  

Hoạt động 2: Rèn lau mặt  

Thứ tư 
Hoạt động 1: So sánh kích thước 3 đối tượng.(To nhất - nhỏ hơn - nhỏ nhất) 

Hoạt động 2:  Rèn cầm kéo cắt thẳng 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Bé Làm khung Ảnh . 

Hoạt động 2: Ôn bài hát Cả nhà thương nhau.  

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Ném xa 1 tay- Chạy nhanh 10m 

Hoạt động 2: Kể chuyện “Nhổ củ cải” 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Một số nghề ở địa phương (Nghề nông) 

Hoạt động 2: Rèn kỷ năng cầm kéo cắt thẳng 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Truyện cây rau cải của thỏ út 

Hoạt động 2: Nói  lại lời thoại nhân vật trong truyện rau cải của thỏ út   

Thứ tư 
Hoạt động 1: HVĐ: (Vỗ tay tiết tấu chậm) Lớn lên cháu lái máy cày 

Hoạt động 2: Làm bài tập tô chữ cái C 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Xếp xen kẽ theo quy tắc 2 – 3 

Hoạt động 2: Hát lại lời bài: lớn lên cháu lái máy cày. 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bật liên tục về phía trước 

Hoạt động 2: Tranh Hoa Đất Sét 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Phát triển nhận thức- Bác nông dân 

Hoạt động 2: Rèn kỷ năng cầm kéo cắt thẳng. 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Phát triển ngôn ngữ -  Thơ: Hạt gạo làng ta 

Hoạt động 2: Toán:  Xác định vị trí. 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Phát triển thẩm mỹ - Vẽ đồ dùng của bác nông dân 

Hoạt động 2: Phát triển ngôn ngữ -  Chữ u,ư 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Phát triển thẩm mỹ - Âm nhac: Cháu yêu cô thợ dệt 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng cắt theo đường cong 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Phát triển thể chất - Bật qua vật cản 

Hoạt động 2: Rèn kỹ năng lăn tròn 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bé biết gì về nghề thợ xây 

Hoạt động 2: Rèn cầm kéo cắt họa báo 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Thơ: Chiếc cầu mới  

Hoạt động 2: Ôn nghề thợ xây, dụng cụ 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Cháu yêu cô chú công nhân. 

Hoạt động 2: LQCV D-Đ 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Dán trang trí hình tròn 

Hoạt động 2: Số 5 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng. 

Hoạt động 2: Ôn Chiếc cầu mới  



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bác nông dân 

Hoạt động 2: Thơ: Hạt gạo làng ta  

Thứ ba 
Hoạt động 1: Xác định vị trí so với vật chuẩn 

Hoạt động 2: Vận động theo nhịp – Múa cho mẹ xem 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Chữ D, Đ 

Hoạt động 2: Thí nghiệm vật chìm-vật nổi 

Thứ năm 
Hoạt động 1:  Vẽ đồ dùng của bác nông dân 

Hoạt động 2:  Ném xa bằng 1 tay 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Cơn mưa màu sắc 

Hoạt động 2: Rèn kỷ năng gấp giấy 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 04/11 – 08/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bé làm bao nhiêu nghề 

Hoạt động 2: TD Đi trên ván kê dốc 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Thêm bớt trong phạm vi 6 

Hoạt động 2: Vẽ công việc của chú lính cứu hỏa 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Chữ D, Đ 

Hoạt động 2: TC về đảm bảo an toàn khi tới lớp 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Hát Ba em là công nhân lái xe 

Hoạt động 2: Ôn Thơ Mỗi người một việc 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bác thợ may 

Hoạt động 2: Nhận biết Các hình khối trong thực tế 


